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Câu 1. (2,5 điểm) 

a) Chép lại theo trí nhớ bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương in 
trong sách Ngữ văn 7, tập 1. 

b) Bài thơ viết theo thể thơ gì? 

c) Nêu ngắn gọn giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ. 

Câu 2. (1,5 điểm) 

Xác định phép tu từ và phân tích ngắn gọn tác dụng của nó trong hai câu 
thơ sau: 

Rằm xuân lồng lộng trăng soi, 

Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. 

      (Hồ Chí Minh, Rằm Tháng Giêng) 

Câu 3. (1,0 điểm) 

Mỗi câu dưới đây người viết đã mắc lỗi về quan hệ từ. Xác định lỗi sai và 
sửa lại: 

a) Qua bài thơ “Phò giá về Kinh” đã thể hiện hào khí chiến thắng và khát 
vọng thái bình thịnh trị của dân tộc ta ở thời đại nhà Trần. 

b) Tuy nhà Nam ở xa và bạn ấy vẫn đi học đúng giờ. 

Câu 4. (5,0 điểm) 

Cảm nghĩ của em về người thân (ông, bà, cha, mẹ…) 

 
-------- Hết -------- 
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PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Năm học 2013-2014 

MÔN : NGỮ VĂN – LỚP 7 
Thời gian làm bài: 90 phút 

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) 
 
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  
 

Vận dụng Mục đích 
 
Nội dung 

Nhận biết Thông hiểu 
Thấp Cao 

Tổng 

1. Đọc - hiểu 
văn bản 
- Bánh trôi 
nước 
 

- Nhớ và chép 
chính xác bài 
thơ 
- Nhận biết đúng 
thể thơ 

- Hiểu giá trị nội 
dung và nghệ 
thuật của bài thơ 

   

Số câu : 1 
Số điểm :2,5   

  1.a          1.b 
 0,75        0,25 

         1.c 
        1,5 

   
2,5đ 

2.Tiếng Việt 
a) Phép điệp 
ngữ 
 
b) Chữa lỗi 
quan hệ từ 

 
- Nhận biết điệp 
ngữ 
 
- Nhận biết lỗi 
sai về qht 

 
- Hiểu tác dụng 
của điệp ngữ 
 
- Hiểu cách sửa 
lỗi sai về qht  

-Vận dụng viết 
đoạn văn nêu 
t/d của điệp 
ngữ 

  
 
 

Số câu : 2 
Số điểm : 2,5 

  C.2        C.3 
  0,5         0,5       

  C.2         C.3 
  0,5          0,5               

       C.2 
       0,5        

  
2,5đ 

3. Tập làm 
văn 
- Văn biểu 
cảm (biểu 
cảm về người) 

-Nhận biết đúng 
kiểu bài văn 
biểu cảm (biểu 
cảm về người) 

- Hiểu cách làm 
văn biểu cảm... 
- Hiểu nội dung 
cần biểu cảm về 
người. 
 

-Vận dụng viết 
bài văn có    
bố cục ba 
phần... 
- Đảm bảo hợp 
lí các nội dung 

- Bày tỏ 
cảm xúc 
chân thành, 
lời văn 
trong sáng, 
cảm động 

 

Điểm 0,5 1,0 1,5 2,0 5,0đ 
Tổng 2,5 

25% 
3,5 

35% 
2,0 

20% 
2,0 

20% 
10 

100% 
 
II. HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1 
(2,5đ) 

a) Chép chính xác bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương 
b) Thể thơ : Thất ngôn tứ tuyệt 
c) 
 - Nội dung : Bài thơ Bánh trôi nước cho thấy tác giả vừa trân trọng 
vẻ đẹp, phẩm chất trong trắng, son sắt của người phụ nữ Việt Nam 
ngày xưa, vừa cảm thương sâu sắc cho thân phận chìm nổi của họ. 
- Nghệ thuật : Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, ngôn ngữ bình dị, đa 
nghĩa... 

0,75đ 
0,25đ 

 
1,0đ 

 
 
 0,5đ 
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Câu 2 
(1,5đ) 

- Phép tu từ : Điệp ngữ “xuân” được điệp đi điệp lại ba lần. 
- Tác dụng:   
+ Điệp từ “xuân” đã mở ra khung cảnh bầu trời cao rộng, trong trẻo, 
tràn đầy ánh sáng… 
+ Nhấn mạnh vẻ đẹp thơ mộng và sức sống mùa xuân đang tràn 
ngập khắp đất trời… 

0,5đ 
 

0,5đ 
 
0,5đ 

Câu 3 
(1,0đ) 

* Hs chỉ ra lỗi sai và sửa lại bằng cách viết lại câu cho đúng (Hs có 
thể nêu nhiều cách sửa khác nhau) : 
a) Thừa quan hệ từ “qua”: 
- Sửa: + Bỏ qht  “qua” hoặc giữ nguyên qht, thêm chủ ngữ cho câu. 
           + Hs viết lại câu một cách chính xác. 
b) Dùng quan hệ từ “và” không thích hợp về nghĩa: 
- Sửa:  + Thay qht “và” bằng qht “nhưng” 
            + Hs viết lại câu một cách chính xác. 

    
 
 
0,25đ 
0,25đ 
 
0,25đ 
0,25đ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 4 
(5,0đ) 

1. Yêu cầu  
a) Về hình thức 
- Kiểu bài văn biểu cảm - biểu cảm về người thân (ông, bà, cha, 
mẹ...) 
- Bài viết phải có bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát, lời văn giàu cảm 
xúc, câu văn đúng ngữ pháp... 
b) Về nội dung 
* Bài viết có thể phát biểu cảm nghĩ bằng nhiều cách khác nhau 
nhưng cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau : 
- Giới thiệu người thân biểu cảm là ai và nêu mối quan hệ thân tình 
của mình với người đó. 
- Cảm nghĩ của mình qua miêu tả ngoại hình, tính tình của người 
thân (hình dáng, làn da, mái tóc, giọng nói, nụ cười...) 
- Cảm nghĩ về việc làm của người thân. 
- Cảm nghĩ về tình cảm, mối quan hệ gắn bó giữa mình với người 
thân ( niềm vui, nỗi buồn, sự quan tâm, kỉ niệm sâu sắc đáng nhớ...) 
- Lời hứa, lòng mong muốn của mình với người thân.   
2. Chấm điểm 
+  Điểm 4,5 : Đáp ứng tốt các yêu cầu 
+  Điểm 3 : Đáp ứng cơ bản các yêu cầu 
+  Điểm 1,2 : Bài viết có ý tuy nhiên nội dung biểu cảm còn sơ sài, 
mắc nhiều lỗi diễn đạt... 
*Lưu ý: Gv đánh giá tổng thể bài làm của Hs cả về nội dung và 
hình thức để cho điểm . Khuyến khích bài viết giàu cảm xúc... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


